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6:45 - 7:15

7:15 - 7:30

7:30 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45

Cảm thụ 

tác phẩm văn học

Bác gấu đen và 

hai chú thỏ.

Toán học nền tảng

(Hình học)

Ôn tập cao - thấp, 

dài - ngắn với 

trụ núm.

Toán học nền tảng

(Logic)

Ôn tập nhận biết 

trái - phải của

đối tượng.

Làm quen chữ viết 

Tiếng việt

Làm quen các nét 

cơ bản: nét thẳng, 

nét ngang.

Toán học nền tảng

(Số học)

Ôn tập nhận biết 

số lượng từ 1 đến 5.

8:45 - 9:00

9:00- 9:30

Hoạt động cá nhân

Di chuyển nhóm bàn 

ghế phối hợp.

Học hát:

Ba ngọn nến 

lung linh.

Rèn luyện thể chất

Đội hình đội ngũ.

(đứng lên, ngồi xuống, 

tiến, lùi).

Hoạt động

 ngoài trời

Vịt đi về nhà.

Hoạt động Vui chơi

9:30 - 10:15

MTXH:

Tìm hiểu các loại nhà 

khác nhau.

Hoạt động Vui chơi Hoạt động Vui chơi

Hoạt động 

với nước:

Giới thiệu dụng cụ

 hỗ trợ an toàn (P2).

Hoạt động

 ngoài trời:

Đưa bóng về đích.

Ăn sáng - Vệ sinh
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Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

Giáo Viên: Cô Trinh - Cô Diểm 

Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh

Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 9 LỚP FOUNDATION D
Chủ Đề: GIA ĐÌNH TÔI

(Từ ngày 22/9/2025 đến ngày 26/9/2025 )

THỜI GIAN

Đón trẻ/ Trực nhật

Thể dục sáng
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10:15 -10:45

Hoạt động 

ngoài trời

"Trốn tìm".

Hoạt động 

ngoài trời

Đôi chân khéo léo.

Hoạt động 

ngoài trời

Vận động phối hợp

HĐ HỌC TIẾNG ANH 

(GVNN)

Phonics

Letter Cc

- Keyword: Cc, cat, 

cup, car, computer

 Key language: 

What letter is this? Cc

What sound does the 

letter Cc make? /k/ 

sound

Does (cat) start with 

the letter Cc? yes/ no

Hoạt động cá nhân

Cắt rau củ cứng (cà 

rốt, su hào).

11:45 - 13:45
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Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo

10:45 - 11:45

Ngủ trưa

13:45 - 14:30
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14:30 - 15:00

HĐ HỌC TIẾNG ANH 

(GVVN)

Language & 

Expression

My family

- Keyword: Review: 

mom, dad, grandpa, 

grandma

New words: sister, 

brother, little, big

- Key language:Who's 

this? This is my (dad)

Who's this? This is my 

(little) (sister)

HĐ HỌC TIẾNG ANH 

(GVVN)

Language & 

Expression

My family

- Keyword: Review: 

mom, dad, grandpa, 

grandma

New words: sister, 

brother, little, big

- Key language:Who's 

this? This is my (dad)

Who's this? This is my 

(little) (sister)

HĐ HỌC TIẾNG ANH 

(GVVN)

Phonics

Letter Cc

- Keyword: Cc, cat, cup, 

car, computer

 Key language: 

What letter is this? Cc

What sound does the 

letter Cc make? /k/ 

sound

Does (cat) start with the 

letter Cc? yes/ no

Hoạt động cá nhân

Ôn chuyển vật 

đa dạng công dụng.

HĐ HỌC TIẾNG ANH 

(GVVN)

Playtime  Activity

My family

- Keyword: Review: 

mom, dad, grandpa, 

grandma

New words: sister, 

brother, little, big

- Key language:Who's 

this? This is my (dad)

Who's this? This is my 

(little) (sister)

15:00 - 15:30

Lịch thiệp nhã nhặn

Giữ gìn vệ sinh

 cá nhân.

Hoạt động với nước

Giới thiệu dụng cụ

 hỗ trợ an toàn hồ bơi 

(P1).

Thủ công

Tô màu gia đình 

của bé.

KPKH:

Thí nghiệm sự dãn nở 

không khí bằng

 bong bóng.

Nặn

Nặn khuôn mặt 

ba mẹ và bé.

15:30- 16:00 Hoạt động Vui chơi

Hoạt động cá nhân

Ôn chuyển vật 

đa dạng công dụng.

Hoạt động cá nhân

Thực hiện bài tập
Hoạt động Vui chơi Sinh hoạt cuối tuần.

16:00- 16:30

16:30 - 17:00
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Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ
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